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      GIÁO PHẬN VINH      KỲ THI GIÁO LÝ CẤP GIÁO PHẬN - NĂM HỌC 2025-2026 

BAN GIÁO LÝ - ĐỨC TIN     Ngà y thi: 14/7/2026, tà i nhà  nguyệ  n già o xứ  chí nh to à Xà  Đoà i 

 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐẠT GIẢI NĂM 2026 

(Theo giáo hạt) 

 

STT TÊN THÁNH VÀ HỌ TÊN GỌI SINH CON ÔNG - BÀ LỚP GIÁO XỨ GIÁO HẠT ĐIỂM GIẢI 

1 Màrià Trà n Thi  Yệ n  NHI 07/01/2015 
Phệ ro  Trà n Và n Tuà n 

Annà Nguyệ n Thi  Tuyệ t 
CB3 Ru  Đà t Bà o Nhàm 50 Xuất sắc 

2 Màrià Nguyệ n Thi  Hà i YẾN 24/7/2014 
Giusệ Nguyệ n Và n Thệ  

Màrià Nguyệ n Thi  Nhà n 
CB2 Thành Tà n Bà o Nhàm 48,5 Giải nhì 

3 Tệ rệ xà Phàn Diệ  u VY 20/01/2015 
Anto n  Phàn Thành Khàm 

Màrià Nguyệ n Thi  Duyệ n 
CB2 Ru  Đà t Bà o Nhàm 48,5 Giải nhì 

4 Màrià Trà n Thi  XUÂN 07/8/2009 
Phệ ro  Trà n Và n Sơn 

Màrià Trà n Thi  Vy  
VĐ2 Lứu My  Bà o Nhàm 48 Giải nhì 

5 
Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  
Yệ n 

VY 04/01/2010 
Giusệ Nguyệ n Đí nh Thệ  

Màrià Trà n Thi  Thiệ  n 
VĐ 1 Bà o Nhàm Bà o Nhàm 47,5 Giải nhì 

6 Màrià Nguyệ n Thi  My  DUYÊN 20/11/2011 
Phànxico  Nguyệ n Và n Liệ  u 

Màrià Nguyệ n Thi  Nho 
KT3 Ho  i Yệ n Bà o Nhàm 47,25 Giải nhì 

7 Annà Lệ  Thi  TRÂM 02/02/2009 
Phệ ro  Lệ  Và n Khà nh 

Màrià Nguyệ n Thi  Và n 
VĐ 1 Thành Tà n Bà o Nhàm 47,25 Giải nhì 

8 Tệ rệ xà Trà n Thi  A nh MÂY 02/3/2016 
Phàolo  Trà n Co ng Hà nh 

Annà Đà  ng Thi  Nguyệ n 
CB1 Lứu My  Bà o Nhàm 47 Giải nhì 

9 Màrià Trứơng Thi   PHƯƠNG 12/11/2008 
Vincệntệ  Trứơng Và n Phu  

Màrià Inệ  Nguyệ n Thi  Phu c 
TY Co n Mo  c Bà o Nhàm 47 Giải nhì 
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10 Màrià Trà n Thi  NHUNG 26/10/2008 
Phệ ro  Trà n Và n Minh 

Màrià Nguyệ n Thi  Truyệ n 
TY Lứu My  Bà o Nhàm 46,75 Giải ba 

11 Màrià Trà n Thi  Ngoc UYÊN 26/7/2012 
Gioàn Trà n Khà c Trung 

Màrià Nguyệ n Thi  Phứơng 
KT2 Ngo c Long Bà o Nhàm 45 Giải ba 

12 
Màrià Nguyễn Thị 
Thanh 

CHÚC 2015 
Phêrô Nguyễn Hữu Hân 

Màrià Nguyễn Thị Xinh 
CB2 Trung Hòa Bo  t Đà  48,5 Giải nhì 

13 
Màrià Nguyễn Thị 
Khánh 

NGÂN 2009 
Phanxicô Nguyễn Văn Bính 

Maria Nguyễn Phàn Thị Hệ 
VĐ1 Xuân Sơn Bo  t Đà  47,5 Giải nhì 

14 
Màrià Nguyễn Thị 
Minh 

ÁNH 2015 
Phànxicô Nguyễn Văn Bính 

Màrià Nguyễn Phàn Thị Hệ 
CB1 Xuân Sơn Bo  t Đà  47 Giải nhì 

15 Màrià Chu Thị Ánh DIỆP 2014 
Giusệ Chu Thiện Đức 
Màrià Phàn Thị Liên 

CB3 Sơn Là Bo  t Đà  47 Giải nhì 

16 Càtàrinà Phàn Lê Diệp ĐAN 2009 
Antôn Phàn Văn Hải 

Màrià Lê Thị Trứờng 
VĐ2 Trung Hòa Bo  t Đà  47 Giải nhì 

17 
Phàolô Nguyễn Trần 
Đăng 

KHOA 2010 
Phêrô Nguyễn Xuân Thành 

Annà Trần Thị Thuận 
VĐ1 Trung Hòa Bo  t Đà  46,75 Giải ba 

18 Têrêxà Nguyễn Linh ĐAN 2015 
Phêrô Nguyễn Văn Khàng 

Màrià Nguyễn Thị Ngà 
CB2 Xuân Hội Bo  t Đà  46 Giải ba 

19 Têrêxà Nguyễn Bảo HÂN 2016 
Phêrô Nguyễn Văn Sinh 

Annà Nguyễn Thị Hoài 
CB1 Xuân Hội Bo  t Đà  45 Giải ba 

20 
Catarina Phan Lê 
Uyên 

MY 2012 
Antôn Phàn Văn Hải 

Màrià Lê Thị Trứờng 
KT2 Trung Hòa Bo  t Đà  45 Giải ba 

21 
Phêrô Antôn Nguyễn 
Văn 

VINH 2008 
Phêrô Nguyễn Văn Tứờng 

Annà Nguyễn Thị Hứơng 
TY Xuân Hội Bo  t Đà  45 Giải ba 

22 
Màrià Nguyệ n Thi  
Minh 

THÙY 2015 
Giusệ Nguyệ n Đứ c Sơn 

Màrià Vo  Thi  Xoàn 
CB2 Kệ  Gài Cà u Rà m 48,5 Giải nhì 

23 Phàolo  Ngo  Minh ĐỨC 2016 
Giusệ Ngo  Xuà n Vứơng 
Màrià Bà  Thi  Diệ  u 

CB1 Xuà n Am Cà u Rà m 48 Giải nhì 
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24 Phànxico  Phà m Đứ c PHÁT 2016 

Phàolo  Phà m Và n Du ng 

Màrià Nguyệ n Thi  Thành 
Trà m 

CB1 Yệ n  Đà i Cà u Rà m 48 Giải nhì 

25 
Màrià Nguyệ n Ngo c 
Bà o  

LINH 2011 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Chiệ n 

Màrià Nguyệ n Thi  Nhà n 
KT3 Kệ  Gài Cà u Rà m 47,75 Giải nhì 

26 Màrià Nguyệ n Thi  Hà   LINH 2008 
Phệ ro  Nguyệ n Hứ u Thu y 

Màrià Trứơng Thi  Yệ n 
TY Phu c Long Cà u Rà m 47 Giải nhì 

27 Màrià Vo  Thi  Thu  TRANG 2009 
Phàolo  Vo  Và n Việ  t 

Màrià Lệ  Thi  Loàn 
VĐ2 Hứng Thi nh Cà u Rà m 47 Giải nhì 

28 Tệ rệ xà Nguyệ n Linh NHI 2015 
Giusệ Nguyệ n Đí nh Thành 

Màrià Trà n Thi  Chuyệ n 
CB2 Phu c Thi nh Cà u Rà m 46,5 Giải ba 

29 
Màrià Nguyệ n Thi  
Thành  

THẢO 2008 
Fx. Nguyệ n Và n Diệ  u 

Luxià Phàn Thi  Minh 
TY Phu  Long Cà u Rà m 46,25 Giải ba 

30 Giusệ Trà n Vu  Yệ n  THANH 2010 
Giusệ Trà n Và n Phu ng 

Màrià Vo  Thi  Hoà i An 
VĐ1 Phàn Tho n Cà u Rà m 46,25 Giải ba 

31 Phàolo  Nguyệ n Ho ng  ANH 2010 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Trà n 

Màrià Nguyệ n Thi  Thà nh 
VĐ1 Kệ  Gài Cà u Rà m 45,75 Giải ba 

32 

 

Annà Nguyệ n Thi  
Tuyệ t  

DI 2012 
Anto n Nguyệ n Và n Ho ng 

Màrià Trà n Thi  Diệ  p 
KT2 Phu c Thi nh Cà u Rà m 45 Giải ba 

33 Màrià Nguyệ n Thi  Yệ n NHI 23/08/2015 
GB. Nguyệ n Đí nh Tho ng 

Màrià Hoà ng Thi  Mài 
CB2 Đo ng Vo ng Cứ à Lo  49,5 Giải nhất 

34 Anto n Nguyệ n Thệ  DANH 08/07/2015 
Anto n Nguyệ n Và n Cứơ ng 

Màrià Nguyệ n Thi  Hiệ n 
CB2 Yệ n Trà ch Cứ à Lo  48,5 Giải nhì 

35 Màrià Đà  u Thi  Thà o UYÊN 07/05/2016 
Phệ ro  Đà  u Thành Thứơng 

Annà Nguyệ n Thi  Toà n 
CB1 Lo  c My  Cứ à Lo  48 Giải nhì 

36 
Annà Nguyệ n Thi  
Khà nh 

LY 08/01/2013 
Giusệ Nguyệ n Đứ c Cà nh 

Annà Nguyệ n Thi  Hoà 
KT1 Là  p Thà ch Cứ à Lo  48 Giải nhì 
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37 Tệ rệ xà Vu  Khà nh LINH 07/03/2011 
Giusệ Vu  Và n Đí nh 

Tệ rệ xà Chu Thi  Hoà 
KT3 Là  p Thà ch Cứ à Lo  47,75 Giải nhì 

38 
Màrià Nguyệ n Thi  
Ngo c 

THƠ 16/05/2008 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Đứ c 

Màrià Trà n Thi  Cứơ ng 
TY Lo  c My  Cứ à Lo  47,5 Giải nhì 

39 Annà Nguyệ n Thi  Yệ n NHI 16/07/2010 
Anto n Nguyệ n Xuà n Hu ng 

Annà Nguyệ n Thi  Vứơ ng 
VĐ1 Là  p Thà ch Cứ à Lo  47,5 Giải nhì 

40 Màrià Nguyệ n Thi  XUÂN 06/11/2010 
Giusệ Nguyệ n Và n Hoà ng 

Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Quy nh 
VĐ1 Là  p Thà ch Cứ à Lo  47,25 Giải nhì 

41 
Màrià Clàrà Nguyệ n 
Hoà ng Diệ m 

THƯ 16/08/2016 
Giusệ Nguyệ n Anh Luà n 

Tệ rệ xà Hoà ng Thi  Thà o 
CB1 Tà n Lo  c Cứ à Lo  47 Giải nhì 

42 
Cệ cilià Trà n Thi  
Hứơng 

NHI 04/01/2013 

Giusệ Trà n Hứ u Thu y 

Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Thành 
Huyệ n 

KT1 Lo  c My  Cứ à Lo  46,5 Giải ba 

43 
Màrià Màđàlệ nà 
Nguyệ n Lin 

ĐAN 17/07/2012 
Giusệ Nguyệ n Và n Diệ  m 

Annà Nguyệ n Thi  Phu c 
KT2 Tà n Lo  c Cứ à Lo  46 Giải ba 

44 Annà Nguyệ n Thi  DIỆU 09/01/2008 
Anto n Nguyệ n Xuà n Hu ng 

Annà Nguyệ n Thi  Vứơ ng 
TY Là  p Thà ch Cứ à Lo  46 Giải ba 

45 
Annà Nguyệ n Thi  
Huyệ n 

DIỆU 07/01/2012 
Fx. Nguyệ n Và n Trung 

Màrià Nguyệ n Thi  Thệ  
KT2 Là  p Thà ch Cứ à Lo  45,75 Giải ba 

46 Màrià Nguyệ n Thi  Mài GIANG 22/03/2009 
GB. Nguyệ n Và n Tro ng 

Màrià Nguyệ n Thi  Kiệ u 
VĐ2 Là  p Thà ch Cứ à Lo  45,5 Giải ba 

47 Màrià Cào Thi  Già HÂN 08/08/2015 
Phệ ro  Cào Và n Tứơ ng 

Annà Lệ  Thi  Làn 
CB2 Thiệ n Tứơ c Đo ng Thà p 49,5 Giải nhất 

48 
Tệ rệ xà Trà n Nhà  t 
Thành 

TÂM 19/06/2011 
Gioàn Trà n Thành Ngà 

Mà ttà Cào Thi  Thu 
KT3 Trung Song Đo ng Thà p 49,5 Giải nhất 

49 Annà Trà n Thi  Bà o NGỌC 08/03/2009 
GB. Trà n Và n Điệ  p 

Annà Ngo  Thi  Hứơng 
VĐ2 Đông Kiều Đo ng Thà p 49 Giải nhất 

50 Annà Nguyệ n Hà i YẾN 11/03/2015 
Giusệ Nguyệ n Và n Ngo c 

Annà Nguyệ n Thi  Hoà 
CB2 Bến Đén Đo ng Thà p 48,5 Giải nhì 
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51 Màrià Vũ Thị Thu  TRÚC 23/03/2014 
Phàolô Vũ Ngọc Yên 

Màrià Nguyễn Thị Dung 
CB3 Đông Tháp Đông Tháp 48,5 Giải nhì 

52 Annà Nguyệ n Thi  Kim NGÂN 07/11/2016 
GB. Nguyệ n Và n Thành 

Annà Lệ  Thi  Hà i 
CB1 Đo ng Thà p Đo ng Thà p 48 Giải nhì 

53 Gioàn Hoà ng Nguyệ n  KHOA 25/08/2016 
Gioàn Hoà ng Khiệ m 

Annà Cào Thi  Ho ng 
CB1 Trung Song Đo ng Thà p 48 Giải nhì 

54 Màrià Ngo  Phứơng LINH 01/04/2008 
Giusệ Ngo  Và n Tho   

Annà Nguyệ n Thi  Hơ p 
TY Phú Linh Đo ng Thà p 47,5 Giải nhì 

55 
Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  
Yệ n 

NHI 10/02/2010 
Phệ ro  Nguyệ n Thà nh Huy 

Annà Trà n Thi  Liệ u 
VĐ1 Yên Lý Đo ng Thà p 47,5 Giải nhì 

56 Annà Đoà n Thi   LOAN 11/04/2009 
Phệ ro  Đoà n Minh 

Annà Cào Thi  Sứ  
VĐ2 Thiên Tứớc Đo ng Thà p 47 Giải nhì 

57 
Giusệ Màrià Phà m 
Duy 

KHIÊM 28/07/2010 
Giusệ Phà m Phu c Việ  t 

Mà ttà Cào Thi  Hoà Sện 
VĐ1 Xuân Phong Đo ng Thà p 46,75 Giải ba 

58 Cệ cilià Phà m Thi  Uyệ n NHI 28/03/2013 
Fx. Phà m Và n Trung 

Tệ rệ xà Trà n Thi  Sy  
KT1 Nghi Lo  c Đo ng Thà p 46,25 Giải ba 

59 
Rità Càsià Phạm Thị 
Cẩm 

TÚ 13/05/2013 
Micàệ Phạm Hữu Quý 

Annà Phạm Thị Kính 
KT1 Xuân Phong Đo ng Thà p 46 Giải ba 

60 
Tệ rệ xà Trà n Thi  
Hoà ng 

QUYÊN 26/10/2012 
GB. Trà n Và n Cứơ ng 

Annà Lệ  Thi  Cà n 
KT2 Đông Tháp Đông Tháp 45,75 Giải ba 

61 
Màrià Nguyễn Trần 
Ngọc 

ÁNH 20/09/2014 
Phêrô Nguyễn Văn Tỉnh 

Màrià Trần Thị Nhu 
CB3 Đông Tháp Đông Tháp 45 Giải ba 

62 Annà Trà n Thi  Ho ng  ANH 05/07/2008 
Phệ ro  Trà n Và n Dành 

Annà Nguyệ n Thi  Hứơng 
TY Xuân Phong Đo ng Thà p 45 Giải ba 

63 Màrià Vo  Thi  Thành  TRÚC 01/04/2012 
Giusệ Vo  Và n Toà n 

Màrià Phàn Thi  Huyệ n 
KT2 Yệ n Lí nh Dừà Lãng 48,75 Giải nhì 

64 
Màrià Nguyệ n Thi  
Huyệ n 

ANH 14/07/2015 
Nguyệ n Và n Khà nh 

Màrià Khà Thi  Nhi 
CB2 Con Cuo ng Dừà Lãng 48,5 Giải nhì 
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65 
Gioàn Phàolo  II 
Nguyệ n Quàng  

PHÁT 05/02/2016 
Giusệ Nguyệ n Quàng Tà m 

Mà ttà Nguyệ n Thi  Hà ng 
CB1 Đo ng Làm Dứ à Là ng 48 Giải nhì 

66 
Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  
Thiệ n  

AN 12/01/2016 
Phệ ro  Nguyệ n Hứ u Điệ  p 

Mà ttà Vo  Thi  Mà o 
CB1 Yệ n Lí nh Dứ à Là ng 47 Giải nhì 

67 Màrià Nguyệ n Thi   TRÀ 13/12/2008 
Phệ ro  Nguyệ n Co ng Nhà n 

Tệ rệxà Trà n Thi  Giu p 
TY Đo ng Làm Dừà Lãng 47 Giải nhì 

68 Màrià Lệ  Khà nh  LY 25/08/2014 
Giusệ Lệ  Xuà n Đệ   

Màrià Nguyệ n Thi  Thà o 
CB3 Yệ n Lí nh Dừà Lãng 46,5 Giải ba 

69 
Màrià Nguyệ n Thi  
Thà o  

MY 09/06/2009 
Phàolo  Nguyệ n Và n Dứơng 

Màrià Trứơng Thi  Mệ n 
VĐ1 Quàn Là ng Dừà Lãng 46,25 Giải ba 

70 Annà Ly  Thi  Minh  PHƯƠNG 27/10/2008 
Giusệ Ly  Và n Thu  

Annà Trứơng Thi  Hoà n 
TY Là ng Điệ n Dừà Lãng 45,5 Giải ba 

71 Giusệ Vo  Và n  MẠNH 11/04/2013 
Giusệ Vo  Và n Du ng 

Màrià Phàn Thi  Lu c 
KT1 Yệ n Lí nh Dừà Lãng 45 Giải ba 

72 Annà Nguyệ n Thi   THIẾT 01/06/2009 
Phệ ro  Nguyệ n Quàng Tà i 

Annà Nguyệ n Thi  Thệ  
VĐ2 Quàn Là ng Dừà Lãng 45 Giải ba 

73 Fx. Cào Nhất  VŨ 2016 
Phêrô Cào Văn Hùng 

Têrêxà Nguyễn Thị Yên 
CB1 Phi Lộc Kệ  Dứ à 49 Giải nhất 

74 Annà Trần Thị Thuỳ  VÂN 2010 
G.B Trần Văn Long 

Annà Trần Thị Bình 
VĐ1 Phú Vinh Kệ  Dứ à 49 Giải nhất 

75 Annà Nguyễn Thị Bảo  NGỌC 2016 
Phêrô Nguyễn Văn Toàn 

Annà Trần Thị Điểm 
CB1 Phú Vinh Kệ  Dứ à 48 Giải nhì 

76 Màrià Trần Kiều  LY 2015 
Phêrô Trần Khắc Thi 

Màrià Nguyễn Thị Dung 
CB2 Kẻ Dừà Kệ  Dứ à 48 Giải nhì 

77 
Màrià Nguyễn Thị 
Hồng  

QUYÊN 2008 
Màtthià Nguyễn Hữu Hồng 

Têrêxà Lê Thị Sàng 
TY Đăng Cào Kệ  Dứ à 47,75 Giải nhì 

78 
Antôn Nguyễn Dũng 
Na  

UY 2015 
Antôn Nguyễn Văn Dũng 

Màrià Nguyễn Thu Huế 
CB2 Vĩnh Hoà Kệ  Dứ à 47,5 Giải nhì 
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79 Màrià Nguyễn Thị  MAI 2011 
Phêrô Nguyễn Văn Tăng 

Màrià Trần Thị Hoà 
KT3 Kẻ Dừà Kẻ Dừà 47,5 Giải nhì 

80 
Màrià Nguyễn Thị 
Hoài  

THƯƠNG 2014 
Phêrô Nguyễn Văn Thắng 

Màrià Nguyễn Thị Vân 
CB3 Kẻ Dừà Kẻ Dừà 47 Giải nhì 

81 Annà Võ Thị Khánh  CHI 2014 
G.B Võ Văn Sỹ 

Annà Nguyễn Thị Yến 
CB3 Phú Vinh Kẻ Dừà 47 Giải nhì 

82 Têrêxà Cào Thị Anh  THƯ 2009 
Phàolô Cào Văn Hạnh 

Annà Nguyễn Thị Sơn 
VĐ2 Phi Lộc Kệ  Dứ à 46,75 Giải ba 

83 Têrêxà Nguyễn Kiều  NHƯ 2013 
Giusệ Nguyễn Văn Đình 

Màrià Chu Thị Kính 
KT1 Đồng Lạc Kệ  Dứ à 46 Giải ba 

84 
Têrêxà Nguyễn Thị 
Thuỳ  

DUNG 2010 
Mátthià Nguyễn Phi Linh 

Annà Cào Thị Thống 
VĐ1 Đăng Cào Kệ  Dứ à 46 Giải ba 

85 Màrià Hoàng Thảo  NGUYÊN 2013 
Phêrô Hoàng Đức Lập 

Têrêxà Đinh Thị Châu 
KT1 Phi Lộc Kệ  Dứ à 45,5 Giải ba 

86 Màrià Trần Thị Thuỳ  TIÊN 2009 
Phêrô Trần Văn Nàm 

Annà Phạm Thị Vinh 
VĐ2 

Phúc 
Nguyên 

Kệ  Dứ à 45,5 Giải ba 

87 Anto n Trà n Và n  LÂM 2015 
Anto n Trà n Và n Minh 

Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Sinh 
CB2 Trại Gáo Nhà n Hoà  49,5 Giải nhất 

88 
Phệ ro  Nguyệ n Và n 
Nhà t  

HUY 2014 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Hoà n 

Màrià Tri nh Thi  Thà m 
CB3 Xuân Kiều Nhà n Hoà  49,5 Giải nhất 

89 Annà Nguyễn Thị Yến  VY 2016 
Phêrô Nguyễn Văn Sinh 

Màrià Cào Thị Vinh 
CB1 Mỹ Yên Nhà n Hoà  48 Giải nhì 

90 Tệ rệ xà Trà n Thi   UYÊN 2008 
Anto n Trà n Và n Chí nh 

Màrià Nguyệ n Thi  Huyệ n 
TY Mẫu Lâm Nhà n Hoà  47,5 Giải nhì 

91 
Cệ cilià  Nguyệ n Thi  
Ngo c  

DIỄM 2010 
Giusệ Nguyệ n Và n Xuà n 

Annà Hà  Thi  Hứơng 
VĐ1 Nhân Hoà Nhân Hoà 47,25 Giải nhì 

92 Màrià Lệ  Thi   VY 2008 
Fx. Lệ  Đí nh Đo ng 

Màrià Nguyệ n Thi  Trung 
TY Xuân Kiều Nhà n Hoà  46,25 Giải ba 
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93 Cệ cilià Nguyệ n Thuy   AN 2016 
Anto n Nguyệ n Và n Bà u  

Annà Đà  ng Thi  Toà n 
CB1 Trại Gáo Nhà n Hoà  46 Giải ba 

94 Màrià Trà n Thi   LY 2010 
Gioàn Trà n Và n Vi nh 

Annà Nguyệ n Thi  Co ng 
VĐ1 Xuân Kiều Nhân Hoà 46 Giải ba 

95 
Màrià Nguyệ n Thi  
A nh  

NGUYỆT 2014 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Quo c 

Màrià Nguyệ n Thi  Hứơng 
CB3 Xuân Kiều Nhà n Hoà  45,5 Giải ba 

96 Phệ ro  My  Duy  VIỆT 2011 
Anto n My  Duy Thà ng  

Màdàlệ nà Bu i Bí ch Phứơ ng 
KT3 Nhân Hoà Nhân Hoà 45,25 Giải ba 

97 Màrià Nguyễn Thảo  NGUYÊN 10/07/2015 
Giusệ Nguyễn Văn Trứờng  

Annà Nguyễn Thị Hiền 
CB2 Cồn Cả Phu  Quy  49,5 Giải nhất 

98 Màrià Nguyễn Thị Tú  UYÊN 20/01/2015 
Giusệ Nguyễn Văn Tuấn  

Màrià Trần Thị Kim Chi 
CB2 Đồng Tâm Phu  Quy  48,5 Giải nhì 

99 
Annà  Phạm Thị 
Thanh  

THẢO 02/09/2010 
Gioàn  Phạm Văn Toàn  

Annà  Phạm Thị Lứơng 
VĐ1 Đồng Tâm Phu  Quy  48,25 Giải nhì 

100 Gioàn Nguyễn Tấn  DŨNG 01/02/2016 
Gioàn Nguyễn Văn Sinh  

Annà Nguyễn Thị Hứơng 
CB1 Đồng Tâm Phu  Quy  48 Giải nhì 

101 Têrêxà Nguyễn Linh  ĐAN 22/01/2016 
Mátthêu Nguyễn Hồng Vân  

Màrià Lê Thị Huế 
CB1 Đồng Tâm Phu  Quy  48 Giải nhì 

102 Màrià Hồ Thị Thuỳ  DUNG 2010 
Phàolô Hồ Văn Định  

Màrià Phạm Thị Thực 
VĐ1 Vĩnh Giàng Phu  Quy  47,25 Giải nhì 

103 Giusệ Nguyễn Duy  PHAN 31/10/2008 
Giusệ Nguyễn Văn Hoạt  

Annà Nguyễn Thị Hà 
TY Đồng Tâm Phu  Quy  47 Giải nhì 

104 Têrêxà Lô Ngọc  THÙY 25/06/2008 
Antôn Lô Văn Lợi  

Têrêxà Nguyễn Thị Đức 
TY Cồn Cả Phu  Quy  47 Giải nhì 

105 Màrià Nguyễn Thu  HIỀN 30/01/2009 
Phàolô Nguyễn Văn Thuận 

Têrêxà Trần Thị  Hoàn 
VĐ2 Nghĩà Thành Phu  Quy  47 Giải nhì 

106 Gioàn Nguyễn Khàng  KIỆN 05/05/2014 
Gioàn Nguyễn Văn Việt  

Màrià Nguyễn Thị Linh 
CB3 Đồng Tâm Phu  Quy  46,5 Giải ba 
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107 
Màrià Nguyễn Ngọc 
Trâm  

ANH 11/11/2014 
Giusệ Nguyễn Văn Niệm  

Màrià Nguyễn Thị Lành 
CB3 Cồn Cả Phu  Quy  45,5 Giải ba 

108 Maria Lê Cao Thiên  ÂN 10/07/2013 
Gioàn Lê Duy Phứơng  

Têrêxà Cào Thúy Kiều 
KT1 Cồn Cả Phu  Quy  45 Giải ba 

109 Màrià Nguyễn Khánh  LY 04/08/2012 
Giusệ Nguyễn Văn Hứởng  

Màrià Nguyễn Thị Liệu 
KT2 Cồn Cả Phu  Quy  45 Giải ba 

110 Màrià Ho  Thi  Khà nh  NHƯ 2015 
Giusệ Ho  Sy  Quy  

Màrià Nguyệ n Thi  Ly  
CB2 Quy Hà  u Quy Hà  u 49,5 Giải nhất 

111 
Màrià Go rệ tti Nguyệ n 
Thi  Mo  ng  

TUYỀN 2016 
Giusệ Nguyệ n Và n Tí n 

Màrià Phàn Thi  Mài 
CB1 Hà  u Thà nh Quy Hà  u 49 Giải nhất 

112 GB. Phàn Anh  QUANG 2015 
GB. Phàn Và n Điệ u 

Annà Tri nh Thi  Hà  
CB2 Quy Hà  u Quy Hà  u 48,5 Giải nhì 

113 
Màrià Nguyệ n Thi  
Thà o  

UYÊN 2016 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Thà ng 

Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Đí nh 
CB1 Hà  u Thà nh Quy Hà  u 48 Giải nhì 

114 Tệ rệ xà Hà  Thi  Cà m  LY 2008 
Anto n Hà  Và n Điệ n 

Màrià Phàn Thi  Ngo c 
TY Là ng Rà o Quy Hà  u 47,5 Giải nhì 

115 Giusệ Ngo  Trí   QUỐC 2010 
Phệ ro  Ngo  Trí  Chà u 

Màrià Phàn Thi  Luà  t 
VĐ1 Đo ng Kệ n Quy Hà  u 47,25 Giải nhì 

116 Màrià Ngo  Thi   CÚC 2008 
Giusệ Ngo  Và n Tà n 

Màrià Nguyệ n Thi  Và n 
TY Quy Hà  u Quy Hà  u 47 Giải nhì 

117 Giusệ Nguyệ n Đứ c  MINH 2014 
Giusệ Nguyệ n Và n Bà c 

Annà Nguyệ n Thi  Liệ u 
CB3 Là ng Rà o Quy Hà  u 46,5 Giải ba 

118 GB. Trà n Sơn  LÂM 2013 
Anto n Trà n Và n Hu ng 

Màrià Đà  u Thi  Xuà n 
KT1 Hà  u Trà ch Quy Hà  u 46 Giải ba 

119 
Màrià Nguyệ n Thi  
Quy nh  

CHI 2012 
Phệ ro  Nguyệ n Tà n Phong 

Màrià Nguyệ n Thi  Oành 
KT2 Quy Hà  u Quy Hà  u 46 Giải ba 

120 Annà Vũ Thị Yến  NHI 23/08/2015 
Phêrô Vũ Trọng Lợi 

Annà Nguyễn Thị Phứợng 
CB2 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 49,5 Giải nhất 
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121 Giusệ Trần Anh  QUÂN 17/05/2016 
Phêrô Trần Hồng Ân 

Annà Nguyễn Thị An 
CB1 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 48,75 Giải nhì 

122 Têrêxà Trần Khánh  LINH 05/07/2010 
Antôn Trần Đức Thúy 

Têrêxà Nguyễn Thị Kính 
VĐ1 Phú Yên Thuận Nghĩà 48,5 Giải nhì 

123 
Đăng Khoà Ngô 
Quang  

DŨNG 13/03/2016 
Fx. Ngô Quàng Cảnh 

Màrià Nguyễn Thị Thu Hà 
CB1 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 48 Giải nhì 

124 Màrià Nguyễn Thị Hải  YẾN 12/02/2014 
Fx. Nguyễn Văn Vinh 

Màrià Dứơng Thị Hợi 
CB3 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 48 Giải nhì 

125 Màrià Nguyễn Hà  GIANG 22/08/2015 
Phêrô Nguyễn Văn Tịnh 

Màrià Bùi Thị Ngà 
CB2 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 47,5 Giải nhì 

126 Annà Nguyễn Thị Yến VY 27/01/2008 
Giusệ Nguyễn Duy Khánh 

Màrià Nguyễn Thị Thuyết 
TY Phú Yên Thuận Nghĩà 47,5 Giải nhì 

127 Màrià Nguyễn Già  HÂN 12/08/2013 
Antôn Nguyễn Văn Ngọc 

Màrià Nguyễn Thị Tiên 
KT1 Phú Yên Thuận Nghĩà 47 Giải nhì 

128 Têrêxà Trần Thị Nhứ  QUỲNH 16/04/2008 
Antôn Trần Văn Hoàn 

Màrià Nguyễn Thị Hoà 
TY Mành Sơn Thuận Nghĩà 46,25 Giải ba 

129 Phêrô Nguyễn Đình  PHONG 26/01/2013 
Phêrô Nguyễn Đình Vinh 

Annà Ngô Thị Phứợng 
KT1 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 46 Giải ba 

130 Annà Nguyễn Thu  UYÊN 03/04/2011 
Phàolô Nguyễn Văn Ngọc  

Annà Nguyễn Thị Hoà 
KT3 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 45,75 Giải ba 

131 
Màrià Phạm Thị 
Phứơng  

THẢO 26/07/2009 

Giusệ Phạm Đăng Sỹ 

Màđàlênà Trứơng Thị 
Nghĩà  

VĐ2 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 45,5 Giải ba 

132 Têrêxà Nguyễn Thiên  ÂN 24/07/2012 
Phêrô Nguyễn Minh Châu 

Têrêxà Trần Thị Thu Hằng 
KT2 Thuận Nghĩà Thuận Nghĩà 45,25 Giải ba 

133 Têrêxà Trần Bích  HUYỀN 21/07/2012 
GB. Trần Duy Quàng 

Màrià Nguyễn Thị Đứờng 
KT2 Phú Yên Thuận Nghĩà 45,25 Giải ba 

134 
Màrià Gôrétti  Nguyễn 
Han  

DI 12/04/2014 
Phêrô Nguyễn Hồng Làm 

Annà Nguyễn Thị Oành 
CB3 Phú Yên Thuận Nghĩà 45 Giải ba 
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135 Anto n Nguyệ n Huy HOÀNG 2016 
Giusệ Nguyệ n Tro ng Bà o 

Annà Nguyệ n Thi  Thu y 
CB1 Đo ng Sơn Tràng Nứ à 49 Giải nhất 

136 Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Hà   THƯƠNG 2015 
Giusệ Nguyệ n Và n Thà i  

Annà Nguyệ n Thi  Hiệ  p 
CB2 Tràng Nứ à Tràng Nứ à 48 Giải nhì 

137 Annà Nguyệ n Thi   UYÊN 2008 
GB. Nguyệ n Đí nh Vứơng  

Màrià Nguyệ n Thi  Ngo c 
TY Tràng Nứ à Tràng Nứ à 48 Giải nhì 

138 
Màrià Nguyệ n Thi  
Linh  

CHI 2010 
Giusệ Nguyệ n Và n Nghi  

Annà Nguyệ n Thi  Phu c 
VĐ1 Tràng Nứ à Tràng Nứ à 48 Giải nhì 

139 Màrià Phà m Thi  Ngo c  BÍCH 2015 
Phệ ro  Phà m Tro ng Phà p  

Màrià Trà n Thi  Bí nh 
CB2 Tràng Nứ à Tràng Nứ à 47,5 Giải nhì 

140 Mà ttà Phà m Thi  Hoà i  OANH 2009 
Anto n Phà m Tro ng Tiệ n  

Annà Nguyệ n Thi  Tí nh 
VĐ2 Đo ng Sơn Tràng Nứ à 47 Giải nhì 

141 Phệ ro  Nguyệ n Và n  DƯ 2016 
Anto n Nguyệ n Và n Hiệ n 

Màrià Nguyệ n Thi  Tí nh 
CB1 Bu i Ngoà  Tràng Nứ à 46 Giải ba 

142 Màrià Nguyệ n Thi  My   TRÂM 2010 
Phàolo  Nguyệ n Và n Tí nh  

Màrià Nguyệ n Thi  Ho ng 
VĐ1 Tràng Nứ à Tràng Nứ à 46 Giải ba 

143 Tệ rệ xà Nguyệ n Hoà ng  YẾN 2016 
Phêrô Nguyễn Văn Thủy 

Têrêxà Nguyễn Thị Sàng 
CB1 Và n Lo  c Và n Lo  c 49 Giải nhất 

144 Màrià Phàn Khà nh  NHƯ 2016 
Phêrô Đinh Xuân Tín 

Màrià Đinh Thị Tâm 
CB1 Quy Chí nh Và n Lo  c 49 Giải nhất 

145 
Màrià Nguyệ n Thi  
Tà m  

NHƯ 2011 

Phaolô  Nguyễn  Quang  

Vinh 

Maria  Nguyễn  Thị Vinh 

KT3 Và n Lo  c Và n Lo  c 49 Giải nhất 

146 
Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  
Kim  

NGÂN 2015 
Phàolo  Nguyệ n Đí nh Trung 

Màrià Đậu Thị Bích 
CB2 Và n Lo  c Và n Lo  c 48,5 Giải nhì 

147 Màrià Phà m Hà i  YẾN 2009 
Phêrô Phạm Văn Giảng 

Màrià Phàn Thị Kim Thông 
VĐ2 Bà n Thà ch Và n Lo  c 48,5 Giải nhì 

148 Màrià Nguyệ n Thi  My   HOA 2008 
Antôn Nguyễn Văn Hùng 

Maria Nguyễn Thị Nga 
TY Và n Lo  c Và n Lo  c 48,25 Giải nhì 



12 

 

149 Màrià Phàn Thi   THẢO 2008 
Phêrô Phàn Văn Lứơng 

Màrià Nguyễn Thị Thắm 
TY Mo  Ví nh Và n Lo  c 48 Giải nhì 

150 Màrià Lệ  Thi  Hà i  YẾN 2009 
Phêrô Lê Đức Hoàn 

Màrià Nguyễn Thị Phứơng 
VĐ2 Và n Thà nh Và n Lo  c 48 Giải nhì 

151 
Càtàrinà Nguyệ n Thi  
Già  

HÂN 2012 
Phêrô Nguyễn Văn Đức 

Màrià Nguyễn Thị Hạnh 
KT2 Quy Chí nh Và n Lo  c 47,25 Giải nhì 

152 Màrià Trà n My   TRÂM 2012 
Antôn Trần Trung Lý 

Màrià Lứu Thị Cửu 
KT2 Và n Lo  c Và n Lo  c 45,25 Giải ba 

153 
Anto n Nguyệ n Và n 
Thà nh  

ĐẠT 2010 
Giuse Nguyễn Văn Thắng 

Mátta Nguyễn Thị Gứơng 
VĐ1 Và n Lo  c Và n Lo  c 45,25 Giải ba 

154 
Màrià Go rệ tti Nguyệ n 
Thiệ n  

MỸ 2014 
Giusệ Nguyễn Văn Huy 

Màrià Nguyễn Thị Hứơng 
CB3 

Thứơ ng 
Nà  m 

Và n Lo  c 45 Giải ba 

155 Màrià Nguyệ n Thi  Hà   VÂN 2014 
Gioàn Nguyễn Văn Nàm 

Màrià Nguyễn Thị Tân 
CB3 Và n Thà nh Và n Lo  c 45 Giải ba 

156 
Màrià Nguyệ n Thi  
Khà nh  

VY 2011 
Phêrô Nguyễn  Đình  Đức 

Màrià Lứu  Thị Thùy 
KT3 Và n Lo  c Và n Lo  c 45 Giải ba 

157 
Màrià Nguyệ n Thi  
Huyệ n 

TRANG 06/09/2015 
Giusệ Nguyệ n Và n Thiệ t 

Annà Ngo  Thi  Ho ng Phu c 
CB2 Thành Dà  Và ng Mài 49,5 Giải nhất 

158 Cệ cilià Ho  Thi  Tràng NHUNG 31/10/2015 
Phệ ro  Ho  Sy  Ti nh 

Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Nhà n 
CB2 Thành Xuà n Và ng Mài 49,5 Giải nhất 

159 Tệ rệ xà Nguyệ n Thà o MINH 07/07/2014 

GB. Nguyệ n Và n Dứng 

Màrià Nguyệ n Thành 
Chuyệ n 

CB3 Yệ n Ho à Và ng Mài 48,5 Giải nhì 

160 
Tệ rệ xà Ho  Thi  
Phứơng 

LÂM 02/06/2016 
Micàệ Ho  sy  Bí nh 

Annà Trà n Thi  Truyệ n 
CB1 Thành Xuà n Và ng Mài 48 Giải nhì 

161 
Tệ rệ xà Thà i Thi   
Khà nh  

HUYỀN 01/01/2010 
Phệ ro  Thà i Thứơ ng 

Tệ rệ xà Ho  Thi  Hứơng 
VĐ1 Thành Xuà n Và ng Mài 47,25 Giải nhì 

162 
Annà Nguyệ n Ho ng 
Khà nh 

TÂM 10/06/2016 
GB. Nguyệ n Và n Thà n 

Annà Nguyệ n Thi  Cà nh 
CB1 Yệ n Ho à Và ng Mài 47 Giải nhì 
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163 Giệ ràđo  Trà n Và n  TIỆP 01/09/2013 
Giusệ Trà n Và n Quàng 

Màrià Trà n Thi  Phứơ c 
KT1 Thành Xuà n Và ng Mài 46 Giải ba 

164 
Màrià Trà n Thi  
Phứơng  

LINH 30/08/2013 
Phệ ro  Trà n Và n Huệ   

Tệ rệ xà Ho  Thi  Thiệ t 
KT1 Thành Xuà n Và ng Mài 46 Giải ba 

165 Màrià Hoà ng Thi  Hà i  YẾN 26/01/2008 
Phệ ro  Hoà ng Xuà n Hà i 

Annà Hoà ng Thi  Đứ c 
TY Lo  c Thu y Và ng Mài 46 Giải ba 

166 Tệ rệ xà Trà n Thi  Xuà n  MAI 25/10/2008 
Phệ ro  Trà n Và n Nguyệ n 

Annà Phàn Thi  Vinh 
TY Thành Dà  Và ng Mài 46 Giải ba 

167 Màrià Trà n Thi   DUYÊN 17/04/2011 
Giusệ Trà n Và n Trung 

Annà Trà n Thi  Xuà n 
KT3 Thành Xuà n Và ng Mài 45,25 Giải ba 

168 Annà Nguyệ n Thi  Kiệ u  VY 27/06/2010 
Giusệ Nguyệ n Hứ u Thiệ n 

Annà Nguyệ n Thi  Chung 
VĐ1 Thành Dà  Và ng Mài 45,25 Giải ba 

169 
Màrià Nguyệ n Thi  
Ngo c  

GIANG 02/05/2011 
Phệ ro  Nguyệ n Linh 

Annà Hoà ng Thi  Thứ c 
KT3 Lo  c Thu y Và ng Mài 45 Giải ba 

170 Annà Nguyệ n Thi  My   CẨM 2016 
Giusệ Nguyệ n Và n Huệ   

Màrià Nguyệ n Thi  Thu y 
CB1 Xà  Đoà i Xà  Đoà i 49 Giải nhất 

171 
Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  
Phứơng  

THẢO 2014 
Giusệ Nguyệ n Và n Huệ   
Màrià Đà  ng Thi  Xuà n 

CB3 Ngo c Liệ n Xà  Đoà i 49 Giải nhất 

172 Màrià Hoà ng Thi   NGÂN 2008 
Giusệ Hoà ng Và n Thi nh 
Màrià Trà n Thi  Và n 

TY Tà n Yệ n Xà  Đoà i 48,75 Giải nhì 

173 Phệ ro  Trà n Minh  TIỆP 2015 
GB. Trà n Ngo c Anh  

Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  Xuà n 
CB2 Ngo c Thà nh Xà  Đoà i 47,5 Giải nhì 

174 Màrià Ho  Khà nh  NHI 2015 
Giusệ Ho  Tro ng Sơn  

Màrià Lệ  Thi  An 
CB2 Bo  Sơn Xà  Đoà i 47,5 Giải nhì 

175 Màrià Vo  Thi  Hà   LINH 2010 
Phệ ro  Vo  Phàn Quàng 

Màrià Nguyệ n Thi  Mứơ i 
VĐ1 Ngo c Liệ n Xà  Đoà i 47,25 Giải nhì 

176 Màrià Trà n Thi  Ngo c  BÍCH 2013 
Phệ ro  Trà n Phu  Cứơ ng 
Tệ rệ xà Phà m Thi  Nhung 

KT1 Thứơ ng Lo  c Xà  Đoà i 46,5 Giải ba 
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177 
Tệ rệ xà Nguyệ n Thi  
Khà nh  

HUYỀN 2008 
Phệ ro  Nguyệ n Và n Chung 

Tệ rệ xà Đinh Thi  Thu y 
TY Xà  Đoà i Xà  Đoà i 46,5 Giải ba 

178 Màrià Thà i Thi  Hứơng  TRÀ 2016 
GB Thà i Việ t Du ng  

Annà Ho  Thi  Hoà 
CB1 Bo  Sơn Xà  Đoà i 46 Giải ba 

179 
Màrià Màdàlệnà 
Nguyệ n Già  

NHI 2014 
Giusệ Nguyệ n Và n Phu  
Tệ rệ xà Nguyệ nThi  Thành 
Hoà i 

CB3 Ngo c Liệ n Xà  Đoà i 45,5 Giải ba 

180 Màrià Nguyệ n Thi  Bà o  CHÂU 2010 
Giusệ Nguyệ n Và n Làn 

Màrià Nguyệ n Thi  Mài 
VĐ1 Xà  Đoà i Xà  Đoà i 45 Giải ba 

 

 

                                                                    Xã Đoài, ngày 20 tháng 7 năm 2026 
 

                VĂN PHÒNG BAN GL-ĐT 
 

 
 
 
 

 
                   

Lm. GB. Nguyễn Văn Loan 
 


